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Đọc hiểu: ….. 

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

 Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Phiếu bốc thăm. 

II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm): Thời gian làm bài: 30 phút 

Chim chích bông 

         Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai 

chân xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà cái chân ấy rất nhanh nhẹn, 

được việc. Hai chiếc cánh nhỏ xíu mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích 

bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí 

hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu 

độc ác nằm bí mật trong hốc cây hay trong thân cây vừng mảnh dẻ, ốm 

yếu. 

         Chích bông tuy nhỏ bé nhưng ai cũng quý. Chẳng những chích bông 

xinh đẹp là bạn của trẻ em mà chích bông còn là bạn của bà con nông dân.  

                                                                                               (Tô Hoài)    

     Dựa vào nội dung bài văn, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng hoặc 

thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1 (0,5 điểm). Hai chân của chích bông như thế nào? 

A. nhỏ xíu, nhanh vun vút 

B. nhảy nhót trên những cành cây 

C. xinh xinh, bằng hai chiếc tăm 

Câu 2 (0,5 điểm). Hai chiếc cánh của chích bông như thế nào? 

A. nhỏ xíu mà xoải nhanh vun vút 

B. bay lượn rất giỏi 

C. to và khỏe 



Câu 3 (0,5 điểm). Cặp mỏ của chích bông làm được những việc gì? 

A. moi những con sâu trong hốc cây 

B. gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt 

C. Cả 2 ý trên. 

Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao tác giả cho rằng chích bông là bạn của bà con nông 

dân? 

A. Vì chích bông chăm chỉ giống bà con nông dân. 

B. Vì chích bông bắt sâu, giúp bảo vệ cây cối cho bà con nông dân. 

C. Vì chích bông thường xuyên chơi với bà con nông dân. 

Câu 5 (0,5 điểm). Câu “Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài 

chim.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu giới thiệu 

B. Câu nêu hoạt động  

C. Câu nêu đặc điểm 

Câu 6 (0,5 điểm). Những từ chỉ đặc điểm trong câu “Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên 

lá nhanh thoăn thoắt.” là: 

A. cặp mỏ, tí hon, nhanh 

B. tí hon, nhanh, thoăn thoắt 

C. cặp mỏ, sâu, lá 

Câu 7 (0,5 điểm). Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để được ý đúng:  

A  B 

1. Hai chân  a) nhỏ xíu mà xoải nhanh vun vút 

2. Hai chiếc cánh  b) xinh xinh bằng hai chiếc tăm. 

 

Câu 8 (1 điểm). Viết câu trả lời của em:  

Trong tự nhiên có rất nhiều con vật, em thích con vật nào nhất? Em nên làm gì để 

bảo vệ chúng?  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 



Câu 9 (0,5 điểm). Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:   

Họa mi hót 

Chao ôi       Mỗi khi Họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như 

có sự thay đổi kì diệu.  

Trời bỗng sáng thêm ra        xanh và cao vời vợi       Những luồng ánh sáng 

chiếu qua các chùm lộc mới rực rỡ       Những gợn sóng trên hồ dường như cũng hòa 

nhịp cùng tiếng Họa mi. 

Câu 10 (1 điểm). Viết một câu thuộc kiểu câu nêu hoạt động để kể về một vài 

việc em đã làm để giữ vệ sinh lớp học.  

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                  
                 
                 
                 

 

 

                                                                                         PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) -  LỚP 2 

Năm học 2022 - 2023 

 

I. Chính tả Nghe – viết (4 điểm): 15 phút 

Chim chích bông 

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân 

xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà cái chân ấy rất nhanh nhẹn, được việc. Hai 

chiếc cánh nhỏ xíu mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh 

vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. 

                                                                                              (Tô Hoài) 

II. Tập làm văn (6 điểm): 25 phút. Học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề sau: 

          Giáo viên viết Đề bài và Gợi ý lên bảng lớp: 

Đề số 1: Viết đoạn văn  ngắn  5 - 7 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập mà 

em yêu thích dựa vào các gợi ý sau: 

- Tên đồ dùng học tập 

- Hình dạng, màu sắc 

- Công dụng 

- Cách bảo quản 

Đề số 2: Viết đoạn văn  ngắn 5 - 7 kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường 

dựa vào gợi ý sau: 

- Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường? 

- Em đã làm việc đó lúc nào? Ở đâu? Em làm như thế nào? 

- Ích lợi của việc làm đó là gì? 

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó? 

 



    

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: TIẾNG VIỆT -  Lớp 2 

Năm học 2022-2023     

 

A.  

I. Đọc thành tiếng (4 điểm): 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu (60 tiếng/phút): 1 điểm. Đạt 1 

trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.   

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm. Đọc sai từ 6 đến 10 

tiếng: 0,5 điểm. Sai trên 10 tiếng: 0 điểm.  

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. Trả lời thiếu ý: 0,5 điểm. 

Không trả lời được: 0 điểm.  

II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm): 

 

Câu Đáp án Điểm 

1 C 0,5 

2 A 0,5 

3 C 0,5 

4 B 0,5 

5 A 0,5 

6 B 0,5 

7 
Nối đúng 

1 – b,         2 – a  
    0,5 

8 

Học sinh trả lời được con vật mình yêu thích và nêu được việc 

mình làm 

Viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm  

0,5 

 

0,5 

9 
Điền đúng từ 1 - 3 dấu câu được 0,25 điểm 

Điền đúng 4 dấu câu được 0,5 điểm 

0,5 

 

10 

Học sinh kể được đúng việc mình làm 

Viết câu đúng ngữ pháp, viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu 

chấm 

0,5 

0,5 

 

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)   

I. Chính tả (4 điểm): 

- Tốc độ đạt yêu cầu: 0,5 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 2,5 điểm. Mắc từ 3 - 5 lỗi: 2 điểm. 

Mắc từ 6 - 8 lỗi: 1,5 điểm. Mắc từ 8 - 10 lỗi: 1 điểm. Trừ tối đa 1,5 điểm 



- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,5 điểm 

II. Tập làm văn (6 điểm):  

Đề số 1 

Yêu cầu Điểm 

Nội dung 

Nêu được tên đồ dùng học tập 0,5 điểm 

Nêu được hình dạng, màu sắc  1 điểm 

Nêu được công dụng 1 điểm 

Nêu được cách bảo quản 1 điểm 

Kĩ năng 

Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 1 điểm 

Dùng từ đúng, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp có hình ảnh         1 điểm 

Sáng tạo trong diễn đạt, có sự liên kết chặt chẽ                          0,5 điểm 

 

Đề số 2 

Yêu cầu Điểm 

Nội dung 

Nêu được việc mình đã làm 0,5 điểm 

Nêu được thời gian, địa điểm  0,5 điểm 

Nêu được cách làm 0,5 điểm 

Nêu được ích lợi của việc làm đó 1 điểm 

Nêu được cảm nghĩ của mình khi làm việc đó 1 điểm 

Kĩ năng 

Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 1 điểm 

Dùng từ đúng, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp có hình ảnh         1 điểm 

Sáng tạo trong diễn đạt, có sự liên kết chặt chẽ                          0,5 điểm 

 

* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  

viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


